	

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG

	TUẦN HỌC THỨ 28
	                                 
	Từ ngày:15/05/2023 - Đến ngày:19/05/2023: 

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
15/05
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	  SHDC – CĐ: Mừng sinh nhật Bác- Tự hào truyền thống Đội
	

	
	
	2
	68
	Tập đọc
	Ôn tập 
	Bảng phụ

	
	
	3
	170
	Toán
	  Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	4
	35
	Đạo đức
	Dành cho địa phương
	Tranh, thẻ

	
	Buổi chiều
	1
	35
	Kể chuyện
	  Ôn tập: Tiết 2
	Tranh ảnh

	
	
	2
	69
	HDH
	   Bù Tập đọc: Ôn tập: Tiết 3
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	HĐNGCK 
	Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ.
	Tranh

	
	
	4
	
	Dyned 
	END OF TERM TEST 2 - Speaking
	

	3
16/05
	Buổi sáng
	1
	69
	Tin học
	Đặt số vào vị trí đúng (Sudoku)
	Máy

	
	
	2
	69
	LTVC
	   Ôn tập: Tiết 4
	Máy 

	
	
	3
	171
	Toán 
	   Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	4
	69
	 Khoa học
	  Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	35
	Lịch sử
	  Ôn tập
	Máy

	
	
	2
	172
	HDH 
	   Bù Toán: Luyện tập chung
	Phiếu HT

	
	
	3
	67
	Thể dục
	  Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “ Lăn Bóng”
	Tư liệu ĐT

	
	
	4
	
	Âm nhạc
	Ôn tập và biểu diễn
	Đàn

	4
17/05
	Buổi sáng
	1
	70
	Tập đọc 
	Ôn tập: Tiết 4
	Tranh ,

	
	
	2
	173
	Toán 
	  Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	3
	68
	TLV
	  Ôn tập: Tiết 5
	Máy

	
	
	4
	
	 Kĩ thuật
	  Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 2)
	Bộ DDKT

	
	Buổi chiều
	1
	34
	Địa lí 
	Ôn tập cuối kì 2
	Máy, tư liệu

	
	
	2
	69
	HDH 
	   Bù TLV: Ôn tập: Tiết 6
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Trưng bày sản phẩm của học sinh
	Tranh

	
	
	4
	
	 
	 
	

	5
18/05
	Buổi sáng
	1
	70
	LTVC 
	Ôn tập: Tiết 7
	Bảng phụ

	
	
	2
	68
	   Thể dục 
	Tổng  kết môn học
	Tranh

	
	
	3
	174
	Toán 
	Luyện tập chung
	Bảng phụ

	
	
	4
	35
	 Chính tả
	Ôn tập: Tiết 8
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	35
	 HDH 
	  Bù Địa lí: Ôn tập cuối năm
	Phiếu HT

	
	
	2
	
	Tiếng anh
	Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? Lesson 2
	Đĩa CD

	
	
	3
	
	ĐSTV
	Viết thu hoạch
	

	
	
	4
	70
	Tin học
	  Đặt số vào vị trí đúng (Sudoku)
	Máy

	6
19/05
	Buổi sáng
	1
	70
	 TLV
	Trả bài kiểm tra môn Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	Tiếng anh
	  Review 4
	Đĩa CD

	
	
	3
	175
	Toán
	  Trả bài kiểm tra môn toán
	Bảng phụ

	
	
	4
	70
	 Khoa học
	Trả bài kiểm tra
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	
	   HDH
	  Bù Lịch sử: Trả bài kiểm tra  
	Phiếu HT

	
	
	2
	
	SHL
	  Sơ kết tuần 35 – SHCĐ: Dâng hoa tại nhà tưởng niệm Bác Hồ tại địa phương
	Bảng thi đua

	
	
	3
	
	 Dyned
	END OF TERM TEST 2 - Speaking
	

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
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	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên

	



	



